DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)

ĐỢT 1 NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-ĐHNL-NCKH ngày    tháng    năm 2023)

	Stt
	Tên đề tài
	Mã số
	Tên chủ nhiệm đề tài
	Đơn vị
	Thời gian thực hiện
	Số tiền (triệu đồng)

	1
	Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển Du lịch cộng đồng tạo sinh kế tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
	CS-CB23-MTTN-01
	ThS. Nguyễn Thị Hà Vy
	Khoa MTTN
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	2
	Khảo sát hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	CS-CB23-MTTN-02
	ThS. Bùi Thị Cẩm Nhi
	Khoa MTTN
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	3
	Nghiên cứu khả năng xử lý nitơ trong nước thải bằng vật liệu làm từ vỏ hàu và lưu huỳnh
	CS-CB23-MTTN-03
	ThS. Nguyễn Kim Huệ
	Khoa MTTN
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	120

	4
	Nghiên cứu xây dựng lý thuyết tính toán và thiết kế chế tạo máy bóc vỏ trứng cút tự động
	CS-CB23-CKCN-01
	ThS. Nguyễn Thanh Phong
	Khoa CKCN
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	5
	Ứng dụng ảnh viễn thám đa thời gian, đa độ phân giải để đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Bến Tre giai đoạn 2000 – 2022
	CS-CB23-QLDD-01
	ThS. Huỳnh Yến Nhi
	Khoa QLDD&BĐS
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	60

	6
	Nghiên cứu và xây dựng bản đồ chuyên đề hệ thống thủy hệ đa tỷ lệ gắn với phân cấp yếu tố thủy hệ trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
	CS-CB23-QLDD-02
	ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Khoa QLDD&BĐS
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	7
	Tổng hợp các vật liệu nanocomposite Ag/SiO2 và đánh giá khả năng kiểm soát nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn lúa
	CS-CB23-NH-01
	TS. Võ Thị Ngọc Hà
	Khoa NH
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	120

	8
	Khảo sát và nhân sinh khối nấm rễ nội cộng sinh (Vescicular Arbuscular Mycorrhiza - VAM) trên vùng đất trồng sầu riêng tại Cai Lậy, Tiền Giang
	CS-CB23-NH-02
	ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương
	Khoa NH
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	9
	Ảnh hưởng nồng độ và thời gian xử lý NaCl, acid humic đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng gạo của giống lúa ST24 trong điều kiện mặn nhân tạo
	CS-CB23-NH-03
	ThS. Phạm Thị Thùy Dương
	Khoa NH
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	10
	Đánh giá đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử để nhận diện một số mẫu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) tại hai tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	CS-CB23-NH-04
	ThS. Trần Văn Bình
	Khoa NH
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	100

	11
	Xây dựng quy trình nhân dòng vô tính in vitro mai vàng HD01 (Ochna integerrima (Lour.)  Merr.) ở làng mai Bình Lợi
	CS-CB23-NH-05
	ThS. Nguyễn Cao Kiệt
	Khoa NH
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	12
	Ảnh hưởng của loại, nồng độ và thời điểm xử lý chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sinh trưởng và năng suất của cây đậu nành (Glycine max (L.) Merrill.) ở giai đoạn tăng trưởng trái trong điều kiện stress hạn
	CS-CB23-NH-06
	ThS. Phan Hải Văn
	Khoa NH
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	13
	Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu riêng của nhà bán lẻ Winmart tại Thành phố Hồ Chí Minh
	CS-CB23-KT-01
	ThS. Phan Thị Lệ Hằng
	Khoa KT
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	14
	Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa tổ chức, phong cách lãnh đạo chuyển đổi và môi trường làm việc đến hiệu quả công việc: vai trò trung gian của sự hài lòng tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn TPHCM
	CS-CB23-KT-02
	ThS. Tiêu Nguyên Thảo
	Khoa KT
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	15
	Nghiên cứu các yếu tố quản trị ảnh hưởng đến sự minh bạch thông tin tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam
	CS-CB23-KT-03
	ThS. Lê Na
	Khoa KT
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	16
	Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyên quyền đến hành vi lấy lòng để có thể hạnh phúc chủ quan của nhân viên
	CS-CB23-KT-04
	ThS. Bùi Thị Kim Hoàng
	Khoa KT
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	17
	Phòng chống bệnh dại trên chó mèo ở cấp độ tỉnh - góc nhìn kinh tế xã hội 
	CS-CB23-CNTY-01
	TS. Trương Đình Bảo
	Khoa CNTY
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	120

	18
	Đánh giá khả năng phân hủy polyester polyurethane (PU) của các chủng vi khuẩn phân lập từ môi trường tự nhiên
	CS-CB23-CNTY-02
	TS. Nguyễn Ngọc Thanh Xuân
	Khoa CNTY
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	60

	19
	Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng nhân đạo động vật trong nghiên cứu khoa học
	CS-CB23-CNTY-03
	PGS.TS. Lê Quang Thông
	Khoa CNTY
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	90

	20
	Vi khuẩn gây viêm vú cận lâm sàng trên bò sữa: xác định nhanh và đánh giá tính nhạy cảm kháng sinh
	CS-CB23-CNTY-04
	ThS. Lý Hồng Sơn
	Khoa CNTY
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	21
	Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng năng suất và chất lượng sữa trên bò sữa chăn nuôi tại miền Nam, Việt Nam
	CS-CB23-CNTY-05
	TS. Nguyễn Thị Thương
	Khoa CNTY
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	100

	22
	Đánh giá hiện trạng phúc lợi động vật trong sản xuất chăn nuôi heo tại một số trang trại tỉnh Đồng Nai
	CS-CB23-CNTY-06
	ThS. Đặng Thị Ngọc Anh
	Khoa CNTY
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	23
	Ảnh hưởng của nhiệt độ nước uống và vitamin C đến năng suất sinh trưởng của gà thương phẩm Ross 308 trong điều kiện khí hậu nóng
	CS-CB23-CNTY-07
	PGS.TS. Chế Minh Tùng
	Khoa CNTY
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	120

	24
	Ảnh hưởng của sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến enzyme cholinesterase và một số chỉ tiêu miễn dịch ở cá mè vinh (Barbonymus gonionatus)
	CS-CB23-TS-01
	TS. Nguyễn Thanh Tâm
	Khoa TS
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	120

	25
	Thành phần sinh hóa của cua biển Scylla paramamosain (Estampador, 1949) đực và cái ở các giai đoạn khác nhau trong một chu kì lột xác
	CS-CB23-TS-02
	TS. Ong Mộc Quý
	Khoa TS
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	100

	26
	Thu nhận và làm giàu các hợp chất có hoạt tính sinh học từ phụ phẩm nho
	CS-CB23-HHTP-01
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Khoa CNHH&TP
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	120

	27
	Ổn định hạt nano đồng bằng hệ nhũ Pickering sử dụng Xanthan gum/Lysozyme
	CS-CB23-HHTP-02
	ThS. Nguyễn Hồng Nguyên
	Khoa CNHH&TP
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	28
	Nghiên cứu sản xuất vật liệu xử lý màu nước thải từ bã mía
	CS-CB23-HHTP-03
	ThS. Lê Thị Thanh Vân
	Khoa CNHH&TP
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	29
	Nghiên cứu tách rotenone từ dây thuốc cá (Derris elliptica (Roxb.) Benth) định hướng ứng dụng trong thủy sản
	CS-CB23-HHTP-04
	KS. Trần Thị Thanh Trà
	Khoa CNHH&TP
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	30
	Nghiên cứu chế biến trà từ vỏ quả bưởi da xanh (Citrus maxima Burm. Merr.) non
	CS-CB23-HHTP-05
	ThS. Nguyễn Thị Phước Thủy
	Khoa CNHH&TP
	12 tháng

(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	31
	Nghiên cứu tạo dòng khoai lang biến dị in vitro bằng phương pháp chiếu xạ Gamma Co60
	CS-CB23-KHSH-01
	Ks. Đặng Huỳnh Thúy Vy
	Khoa KHSH
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	32
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và điều kiện nuôi cấy Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv) trên hệ thống ngập chìm tạm thời
	CS-CB23-KHSH-02
	ThS. Nguyễn Thị Quyên
	Khoa KHSH
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	33
	Nghiên cứu ứng dụng ergonomic trong thiết kế và sản xuất (thử) bàn ghế học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông
	CS-CB23-LN-01
	ThS. Lê Quang Nghĩa
	Khoa LN
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	34
	Nghiên cứu sản xuất bột giấy tẩy trắng và chế tạo nanocellulose từ bã mía
	CS-CB23-LN-02
	ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn
	Khoa LN
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	60

	35
	Nghiên cứu biến tính nhiệt dầu tự nhiên cho gỗ Thông sử dụng ngoài trời
	CS-CB23-LN-04
	TS. Tăng Thị Kim Hồng
	Khoa LN
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	60

	36
	Xây dựng ứng dụng Thanh niên NLU
	CS-CB23-CNTT-01
	ThS. Phan Đình Long
	Khoa CNTT
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	49

	37
	Nghiên cứu hiệu quả phòng trừ Fusarium oxysporum trên cây cà chua của một số dịch chiết giàu polyphenol
	CS-CB23-VienCNSH-01
	TS. Trịnh Thị Phi Ly
	Viện NC CNSH&MT
	24 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2025)
	120

	38
	Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập qua việc xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác cố vấn học tập
	CS-CB23-CTSV-01
	ThS. Hoàng Thị Lan
	Phòng CTSV
	12 tháng 
(tháng 3/2023 - 2/2024)
	90


